Phụ lục 1. Các điều khoản tham chiếu

Tư vấn trong nước về thiết kế 02 cuốn cẩm nang hướng dẫn, xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ gia đình và nơi công cộng

Ban hành kèm theo Quyết định số      /             ngày        tháng        năm 2009

1. Đặt vấn đề

Một trong những nội dung của các nhà tài trợ trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn 2006- 2010 (NTP2) là hỗ trợ nâng cao tỷ lệ bao phủ nhà tiêu hợp vệ sinh vùng nông thôn trên phạm vi toàn quốc. Để các địa phương có tài liệu chuẩn để hướng dẫn kỹ thuật và truyền thông, năm 2009, Cục Y tế dự phòng và Môi trường được giao thiết kế 01 cuốn cẩm nang hướng dẫn, xây dựng, sử dụng, bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ gia đình bao gồm cả các mô hình nhà tiêu hợp vệ sinh chi phí thấp để phổ biến cho các đối tượng nghèo và 01 cuốn cẩm nang hướng dẫn, xây dựng, sử dụng, bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh nơi công cộng. Sẽ có 02 tư vấn trong nước bao gồm 01 tư vấn về kỹ thuật vệ sinh môi trường; 01 tư vấn về thiết kế bản vẽ kỹ thuật các loại nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình và nơi công cộng được thuê để hỗ trợ Bộ Y tế xây dựng 02 cuốn cẩm nang nói trên.

Điều khoản tham chiếu này nhằm tìm kiếm 02 chuyên gia tư vấn nói trên.

2. Nhiệm vụ

2.1. Phạm vi công việc

Phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng 01 cuốn cẩm nang hướng dẫn, xây dựng, sử dụng, bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ gia đình và 01 cẩm nang hướng dẫn, xây dựng, sử dụng, bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh nơi công cộng bao gồm phần lời thuyết minh và bản vẽ kỹ thuật chi tiết theo yêu cầu của Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Bộ Y tế 

2.2. Kết quả/đầu ra

01 cuốn cẩm nang hướng dẫn, xây dựng, sử dụng, bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ gia đình và 01 cẩm nang hướng dẫn, xây dựng, sử dụng, bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh nơi công cộng hoàn chỉnh và được Cục Y tế dự phòng và Môi trường- Bộ Y tế nghiệm thu.

 2.3. Yêu cầu trình độ

2.3.1. Đối với tư vấn về vệ sinh môi trường

- Quốc tịch: Việt Nam

- Có bằng đại học thuộc các chuyên ngành y học dự phòng, y tế công cộng, môi trường. Ưu tiên những người có bằng sau đại học.

- Ít nhất 20 năm kinh nghiệm. Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sức khoẻ môi trường đã từng tham gia thiết kế và viết các tài liệu cho cộng đồng về lĩnh vực vệ sinh môi trường.

- Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.

2.3.2. Đối với tư vấn về thiết kế:

- Quốc tịch: Việt Nam

- Có bằng đại học thuộc các chuyên ngành xây dựng, kiến trúc. Ưu tiên những người có bằng sau đại học.

- Ít nhất 10 năm kinh nghiệm. Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực môi trường đã từng tham gia thiết kế và viết các tài liệu cho cộng đồng về lĩnh vực vệ sinh môi trường.

- Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, đồ họa.

2.4. Yêu cầu báo cáo và trả lương

- Chuyên gia tư vấn sẽ ký hợp đồng và nhận lương từ Cục Y tế dự phòng và Môi trường. Mức lương theo thoả thuận.

- Mọi chi phí khi tư vấn đi công tác địa phương được thanh toán theo chế độ hiện hành.

- Chuyên gia tư vấn có trách nhiệm báo cáo tiến độ và kết quả công việc cho Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Bộ Y tế theo yêu cầu. 

2.5. Thời hạn hợp đồng: mỗi tư vấn 2 tháng (từ tháng 11/2009)

3. Tiêu chuẩn đánh giá:

- Đạt: Khi hồ sơ ứng viên đáp ứng các yêu cầu của mục 2.3.1 đối với tư vấn môi trường và 2.3.2 đối với tư vấn thiết kế.

- Không đạt: Khi không đáp ứng một trong các yêu cầu trên.

Phụ lục 2. Các điều khoản tham chiếu

Tư vấn trong nước về đào tạo, nâng cao nhận thức về HIV/AIDS và lồng ghép hoạt động truyền thông phòng chống HIV/AIDS với dịch vụ cấp nước và vệ sinh

Ban hành kèm theo Quyết định số      /             ngày        tháng        năm 2009

1. Đặt vấn đề

Một trong những hoạt động của Chương trình hỗ trợ của các nhà tài trợ cho Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn II (NTP2) là xây dựng kế hoạch lồng ghép các biện pháp giảm thiểu HIV/AIDS phù hợp với các hoạt động đặc thù trong ngành cấp nước và vệ sinh nhằm đảm bảo cho cán bộ/công nhân và những người thụ hưởng dịch vụ cấp nước và VSMTNT. Các hoạt động lồng ghép sẽ chú trọng đến các đối tượng nguy cơ cao và nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng. Sẽ có 02 chuyên gia tư vấn trong nước ngắn hạn được thuê để hỗ trợ Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Bộ Y tế xây dựng kế hoạch này.

Điều khoản tham chiếu này nhằm tìm kiếm 01 chuyên gia tư vấn trong nước về đào tạo, nâng cao nhận thức về HIV/AIDS và 01 chuyên gia tư vấn lồng ghép hoạt động truyền thông phòng chống HIV/AIDS với dịch vụ cấp nước và vệ sinh.

2. Nhiệm vụ

2.1. Phạm vi công việc

2.1.1. Đối với tư vấn về đào tạo, nâng cao nhận thức HIV/AIDS

 - Phối hợp với Cục phòng chống HIV/AIDS và các đơn vị liên quan để thu thập các thông tin về hoạt động phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam, các văn bản chỉ đạo, tài liệu đào tạo, tập huấn và truyền thông về phòng chống HIV/AIDS hiện có bao gồm các tài liệu liên quan đến lĩnh vực cấp nước và vệ sinh.

- Phối hợp với tư vấn lồng ghép phòng chống HIV/AIDS trong lĩnh vực cấp nước và vệ sinh, các tài liệu truyền thông hiện có để xây dựng:

+ Chương trình đào tạo giảng viên nòng cốt (TOT) 

+ Tài liệu tập huấn cho giảng viên nòng cốt tuyến tỉnh, huyện.

- Trực tiếp tham gia đào tạo giảng viên nòng cốt (TOT) tuyến tỉnh, huyện về nâng cao nhận thức và lồng ghép phòng chống HIV/AIDS với các dịch vụ cấp nước và vệ sinh.

- Đánh giá hiệu quả của các hoạt động tập huấn TOT trong việc nâng cao năng lực và triển khai các hoạt truyền thông lồng ghép phòng chống HIV/AIDS trong lĩnh vực cấp nước và vệ sinh cho cán bộ tuyến tỉnh, huyện. 

- Đề xuất Chương trình giám sát và đánh giá việc lồng ghép các biện pháp phòng chống HIV/AIDS với các dịch vụ cấp nước và vệ sinh.

2.1.2. Đối với tư vấn lồng ghép hoạt động truyền thông phòng chống HIV/AIDS với dịch vụ cấp nước và vệ sinh:

Phối hợp với Cục Y tế dự phòng và Môi trường và các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:

- Rà soát các văn bản, tài liệu và các hoạt động của lĩnh vực cấp nước và vệ sinh, tình trạng.

- Điều tra tổng hợp các thông tin liên quan đến thực trạng về tình hình nhiễm HIV/AIDS, khảo sát thực trạng về kiến thức, thái độ, hành vi trong công tác phòng chống HIV/AIDS, các bài học kinh nghiệm từ các mô hình can thiệp và sáng kiến lồng ghép phòng chống HIV/AIDS trong lĩnh vực cấp nước và vệ sinh bao gồm bằng chứng về người nhiễm HIV/AIDS bị kỳ thị, những rủi ro lây nhiễm HIV/AIDS và những hỗ trợ đối với những người làm trong lĩnh vực cấp nước và vệ sinh và người nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng. Đánh giá phạm vi mà dịch vụ cấp nước và vệ sinh hướng tới người nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng.

- Đề xuất các biện pháp lồng ghép HIV/AIDS ưu tiên cho ngành cấp nước và vệ sinh môi trường bao gồm các biện pháp về đào tạo nâng cao nhận thức và truyền thông cho những người làm việc trong lĩnh vực cấp nước và vệ sinh và những người nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng.

- Thu thập các ý kiến đóng góp của các bên liên quan để hoàn thiện báo cáo về hiện trạng và các giải pháp lồng ghép phòng chống HIV/AIDS trong ngành cấp nước và vệ sinh.

- Xây dựng cẩm nang hướng dẫn thực hiện lồng ghép các hoạt động phòng chống HIV/AIDS trong lĩnh vực cấp nước và vệ sinh.

2.2. Kết quả/đầu ra

2.2.1. Đối với tư vấn về đào tạo, nâng cao nhận thức HIV/AIDS

 - 01 Chương trình đào tạo giảng viên nòng cốt (TOT) và Tài liệu tập huấn cho giảng viên nòng cốt tuyến tỉnh, huyện hoàn chỉnh được Cục Y tế dự phòng và Môi trường phê duyệt.

-  Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ mắc HIV/AIDS được đào tạo giảng viên nòng cốt (TOT) tuyến tỉnh, huyện về nâng cao nhận thức và lồng ghép phòng chống HIV/AIDS với các dịch vụ cấp nước và vệ sinh.

- Báo cáo đánh giá hiệu quả của các hoạt động tập huấn TOT trong việc nâng cao năng lực và triển khai các hoạt truyền thông lồng ghép phòng chống HIV/AIDS trong lĩnh vực cấp nước và vệ sinh cho cán bộ tuyến tỉnh, huyện được thông qua.

- Chương trình giám sát và đánh giá việc lồng ghép các biện pháp phòng chống HIV/AIDS với các dịch vụ cấp nước và vệ sinh được thông qua.

2.2.2. Đối với tư vấn lồng ghép hoạt động truyền thông phòng chống HIV/AIDS với dịch vụ cấp nước và vệ sinh:

- Báo cáo về hiện trạng và các giải pháp lồng ghép phòng chống HIV/AIDS trong ngành cấp nước và vệ sinh  bao gồm đầy đủ các yêu cầu của mục 2.1.1 được thông qua.

- 01 cẩm nang hướng dẫn thực hiện lồng ghép các hoạt động phòng chống HIV/AIDS trong lĩnh vực cấp nước và vệ sinh.

2.3. Yêu cầu trình độ

2.3.1. Đối với tư vấn về đào tạo, nâng cao nhận thức HIV/AIDS
- Quốc tịch: Việt Nam

- Có bằng đại học Y hệ chính quy thuộc lĩnh vực đa khoa, y học dự phòng, y tế công cộng. Ưu tiên những người có bằng tốt nghiệp sau đại học.
- Ít nhất 15 năm kinh nghiệm. Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đào tạo đã từng tham gia thiết kế chương trình đào tạo và tài liệu tập huấn.

 - Ưu tiên những người đã làm việc hoặc tham gia thực hiện các nghiên cứu trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS, cấp nước và vệ sinh môi trường.

- Có kỹ năng tốt trong phân tích, đánh giá và tổng hợp và tham gia ít nhất 03 nghiên cứu thuộc lĩnh vực vệ sinh môi trường hoặc phòng chống HIV/AIDS.

- Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.

2.3.2. Đối với tư vấn lồng ghép hoạt động truyền thông phòng chống HIV/AIDS với dịch vụ cấp nước và vệ sinh:

- Quốc tịch: Việt Nam

- Có bằng đại học Y hệ chính quy thuộc lĩnh vực đa khoa, y học dự phòng, y tế công cộng. Ưu tiên những người có bằng tốt nghiệp sau đại học.
- Ít nhất 15 năm kinh nghiệm. Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông giáo dục sức khoẻ, nước sạch vệ sinh môi trường, phòng chống HIV/AIDS đã từng tham gia xây dựng tài liệu tập huấn và truyền thông.

 - Ưu tiên những người đã làm việc hoặc tham gia các Chương trình, dự án thuộc lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS, cấp nước và vệ sinh môi trường.

-  Có kỹ năng tốt trong phân tích, đánh giá và tổng hợp 

- Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.
2.4. Yêu cầu báo cáo và trả lương

- Chuyên gia tư vấn sẽ ký hợp đồng và nhận lương từ Cục Y tế dự phòng và Môi trường. Mức lương theo thoả thuận. 

- Mọi chi phí khi tư vấn đi công tác địa phương được thanh toán theo chế độ hiện hành.

- Chuyên gia tư vấn có trách nhiệm báo cáo tiến độ và kết quả công việc cho Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Bộ Y tế theo yêu cầu.

2.5. Thời hạn hợp đồng: 60 (từ tháng 11/2009)

3. Tiêu chuẩn đánh giá:

- Đạt: Khi hồ sơ ứng viên đáp ứng các yêu cầu của mục 2.3. 

- Không đạt: Khi không đáp ứng một trong các yêu cầu trên.

